	SỞ GD&ĐT THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG THPT CHUYÊN


	ĐỀ THI ĐỀ XUẤT THAM DỰ

TRẠI HÈ HÙNG VƯƠNG
Môn: Sinh học 10
Thời gian làm bài 180 phút


Câu 1 (2 điểm) Trong các chất sau đây: Pepsin, ADN và đường glucôzơ. Nếu tăng dần nhiệt độ lên thì mức độ biến đổi cấu trúc của chất nào là sâu sắc nhất? Giải thích ?
Câu 2 (2 điểm) 
a) Nêu các loại liên kết và tương tác hoá học có vai trò chính trong sự hình thành và duy trì mỗi bậc cấu trúc đó ?
b) Khi chúng ta hoạt động thể dục thể thao, các tế bào cơ không dùng mỡ mà lại sử dụng đường glucôzơ trong hô hấp hiếu khí (mặc dù ôxi hoá mỡ tạo ra nhiều năng lượng hơn). Hãy giải thích vì sao?

Câu 3 (2 điểm):  
a) Hãy cho biết nguồn gốc của không bào và đặc điểm cấu trúc của bào quan này ?
b) Trình bày chức năng của không bào đối với thực vật ?
Câu 4 (2 điểm): 
a. Phân biệt chất ức chế cạnh tranh và chất ức chế không cạnh tranh của enzim ?

b. Axit xucxinic là cơ chất của enzim xucxinat đêhyđrôgenaza. Axit malônic là một chất ức chế của enzim này. Làm thế nào để xác định được axit malônic là chất ức chế cạnh tranh hay chất ức chế không cạnh tranh ?

Câu 5 (2 điểm):  Giữ ti thể ở 370C trong đệm đẳng trương và xử lý trong các trường hợp sau:

a) Tăng 30 0C.                              b) Giảm 30oC.

c) Cho Cyanit vào.                      d) Cho pyruvat vào.

Hãy cho biết các hiện tượng xảy ra đối với mỗi trường hợp. Giải thích tại sao ?

Câu 6 (1 điểm) : Bệnh tiêu chảy ở người do vi khuẩn gây mất nước và muối, liên quan đến thụ thể G-protein tham gia điều tiết muối và nước. Dựa vào cơ chế truyền tin qua thụ thể G-protein, hãy giải thích cơ chế phân tử của bệnh này ?
Câu 7 (2 điểm): 

a) Có 6 chủng vi khuẩn kị khí được phân lập từ đất (kí hiệu từ A đến F) được phân tích để tìm hiểu vai trò của chúng trong chu trình nitơ. Mỗi chủng được nuôi trong 4 môi trường nước thịt khác nhau. Sau 7 ngày nuôi cấy, các mẫu vi khuẩn được phân tích hóa sinh để quan sát sự thay đổi trong môi trường và kết quả thu được như sau:
	STT
	Môi trường dinh dưỡng
	Các chủng vi khuẩn

	
	
	A
	B
	C
	D
	E
	F

	1
	Nước thịt có pepton
	+; pH+
	+; pH+
	-
	+; pH+
	-
	+; pH+

	2
	Nước thịt có amoniac
	-
	-
	+, NO2-
	-
	-
	-

	3
	Nước thịt có nitrat
	+, Gas
	+
	-
	+
	-
	+,Gas

	4
	Nước thịt có nitrit
	-
	-
	-
	-
	+; NO3-
	-


Ghi chú: “+”: vi khuẩn mọc; “-“: Vi khuẩn không mọc; pH+: pH môi trường tăng; NO2-: môi trường có nitrit; NO3-: môi trường có nitrat; Gas: Có sinh ra chất khí.

Mỗi phát biểu dưới đây là đúng hay sai?

- Chủng C thuộc nhóm vi khuẩn sinh nitrit (chuyển hóa amoniac thành nitrit rồi sau đó thành nitrat).

- Các chủng B và D thuộc nhóm khử nitrit.

- Các chủng C và E thuộc nhóm hóa di dưỡng.

- Các chủng A và F có thể sử dụng nitrat để sản sinh năng lượng.

b) Chu kỳ tế bào bao gồm các pha: G1, S, G2, M và C (C là pha phân chia tế bào chất). Hãy giải thích sự hình thành các sợi đa nhân ở một số nấm cộng bào. Sự phân chia của vi khuẩn có theo các pha như trên không ?

Câu 8 (2 điểm):  

a. Azotobater là loại vi khuẩn hiếu khí, song quá trình cố định nitơ lại là một quá trình khử ở điều kiện không có oxy. Vậy bằng cách nào mà Azotobater chúng có thể thực hiện được hai quá trình trái ngược trong một tế bào?

b. Sử dụng vi khuẩn nốt sần để sản xuất chế phẩm Nitragin bón cho cây. Khi sử dụng chế phẩm này cần chú ý đến những điều kiện gì để phát huy tối đa chất lượng của chế phẩm ?

Câu 9 (2 điểm): 
a. Tại sao trong lên men rượu trong công nghiệp từ đường, người ta thường sục khí thời kỳ đầu, sau đó ngừng sục khí ?

b. Trong nuôi cấy không liên tục, thời kỳ đầu của giai đoạn tử vong tổng số tế bào trong dịch nuôi cấy có thay đổi không ? Vì sao? Trong giai đoạn tử vong, có cả các tế bào sống và tế bào chết. Làm cách nào để đếm số lượng tế bào sống trong dịch nuôi cấy ở giai đoạn này ?

Câu 10 (2 điểm):  

a) Vì sao sau khi nhiễm bệnh lần đầu các bác sĩ chỉ xét nghiệm thấy sự có mặt của kháng thể sau 6-7 ngày, nhưng khi nhiễm bệnh lần 2 thì kháng thể xuất hiện sớm và số lượng lại nhiều hơn ?

b) Kháng nguyên là gì. Đặc điểm của kháng nguyên ?

.................. Hết ....................
	SỞ GD&ĐT THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG THPT CHUYÊN


	ĐÁP ÁN ĐỀ THI ĐỀ XUẤT THAM DỰ

TRẠI HÈ HÙNG VƯƠNG
Môn: Sinh học

Thời gian làm bài 180 phút


Câu 1. Trong các chất sau đây: Pepsin, ADN và đường glucôzơ. Nếu tăng dần nhiệt độ lên thì mức độ biến đổi cấu trúc của chất nào là sâu sắc nhất? Giải thích.

	CÂU
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	Câu 1
	- Chất biến đổi cấu trúc sâu sắc nhất là Pepsin: vì pepsin là enzim có bản chất là prôtêin, khi đun nóng các liên kết hiđrô bị bẻ gẫy. Mặt khác pepsin gồm nhiều axit amin cấu tạo nên, nên tính đồng nhất không cao.

- ADN khi bị đun nóng cũng bị biến tính do phã vỡ các liên kết H2 trên hai mạch đơn của ADN. Tính đồng nhất cao nên khi nhiệt độ hạ xuống các liên kết H2 lại được hình thành. ADN sẽ phục hồi được cấu trúc ban đầu.

- Glucôzơ là một phân tử đường đơn, có nhiều liên kết cộng hoá trị bền vững, không bị đứt gãy tự phát trong điều kiện sinh lí tế bào, bền vững với tác dụng đun nóng của dung dịch.


	1,0 điểm

0,5 điểm
0,5 điểm


Câu 2. (2 điểm)
a) Nêu các loại liên kết và tương tác hoá học có vai trò chính trong sự hình thành và duy trì mỗi bậc cấu trúc đó.

b) Khi chúng ta hoạt động thể dục thể thao, các tế bào cơ không dùng mỡ mà lại sử dụng đường glucôzơ trong hô hấp hiếu khí (mặc dù ôxi hoá mỡ tạo ra nhiều năng lượng hơn). Hãy giải thích vì sao?

	CÂU
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	Câu 2
	- Cấu trúc bậc 1 được tạo ra bởi liên kết peptit là liên kết cộng hóa trị. 

- Cấu trúc bậc 2 được hình thành chủ yếu nhờ liên kết hydro giữa các nguyên tử H với N hoặc O là thành phần của các liên kết peptit (khung pôlipeptit). 

- Cấu trúc bậc 3 được hình thành chủ yếu nhờ tương tác kị nước giữa các nhóm R không phân cực và nhờ liên kết hydro giữa các nhóm R phân cực hoặc tích điện (các axit amin có tính kiềm và axit) của các axit amin. 

- Cấu trúc bậc 4 phổ biến được hình thành chủ yếu do các tương tác tương tác Van Đec Van giữa các chuỗi pôlipeptit với nhau. Cầu đisunphit (-S-S-) được hình thành giữa các axit amin Xistêin là thành phần của các prôtêin có vai trò hình thành ổn định ở các cấu trúc bậc 3 hoặc 4 của các prôtêin nhất định  

b- Tế bào cơ sử dụng glucôzơ mà không dùng mỡ trong hô hấp hiếu khí vì:

+ Năng lượng giải phóng từ mỡ chủ yếu là từ các axít béo. Axít béo có tỷ lệ ôxi / cacbon thấp hơn nhiều so với đường glucôzơ. Vì vậy khi hô hấp hiếu khí các axít béo, tế bào cơ tốn rất nhiều ôxi.

+ Khi hoạt động trao đổi chất mạnh thì lượng ôxi mang đến tế bào bị giới hạn bởi khả năng hoạt động của hệ tuần hoàn. Vì vậy, để tiết kiệm ôxi, tế bào dùng glucôzơ là nguyên liệu hô hấp.
	0,5 điểm

0,5 điểm


Câu 3.(2 điểm) Về bào quan không bào ở tế bào thực vật. Hãy cho biết

a) Nguồn gốc của bào quan và đặc điểm cấu trúc của bào quan này.

b) Chức năng của bào quan đó đối với thực vật.
	Câu 3
	a) Nguồn gốc không bào:

Là bào quan điển hình của tế bào thực vật trưởng thành được tạo ra từ hệ thống lưới nội chất và bộ máy Gôngi.

Đặc điểm cấu trúc:

+ Khi tế bào còn non có nhiều không bào nhỏ; khi tế bào trưởng thành các không bào nhỏ có thể sáp nhập với nhau tạo thành không bào lớn.

+ Có màng đơn, bên trong là dịch không bào chứa các chất hữu cơ và các ion khoáng.

b) Chức năng: Khác nhau, tuỳ từng loài và tuỳ loại tế bào:

+ Điều hoà áp suất thẩm thấu.

+ Dự trữ chất dinh dưỡng.

+ Một số tế bào cánh hoa chứa sắc tố có tác dụng thu hút côn trùng.

+ Một số chứa chất phế thải, thậm chí chất độc ngăn cản động vật ăn thực vật.
	0,5 điểm

0,5 điểm

1,0 điểm


Câu 4.
a. Phân biệt chất ức chế cạnh tranh và chất ức chế không cạnh tranh của enzim?

b. Axit xucxinic là cơ chất của enzim xucxinat đêhyđrôgenaza. Axit malônic là một chất ức chế của enzim này. Làm thế nào để xác định được axit malônic là chất ức chế cạnh tranh hay chất ức chế không cạnh tranh? 

	CÂU
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	Câu 4
	a. + Chất ức chế cạnh tranh: có cấu tạo hóa học và hình dạng khá giống với cơ chất. Khi có mặt cả cơ chất và chất ức chế sẽ xảy ra sự cạnh tranh về trung tâm hoạt tính và dẫn đến kìm hãm hoạt động của enzim. Do phức hệ enzim – chất ức chế rất bền vững, như vậy không còn trung tâm hoạt động cho cơ chất nữa.

+ Chất ức chế không cạnh tranh: chúng không kết hợp với trung tâm hoạt tính của enzim mà kết hợp với enzim gây nên các biến đổi gián tiếp hình thù trung tâm hoạt động làm nó không phù hợp với cấu hình của cơ chất.

b. Làm tăng nồng độ cơ chất (axit xucxinic), xem xét tốc độ của phản ứng tăng lên hay không. Nếu tốc độ phản ứng tăng lên thì axit malônic là một chất ức chế cạnh tranh.
	0,5 điểm

0,5 điểm

1,0 điểm


Câu 5.(2 điểm)


Giữ ti thể ở 370C trong đệm đẳng trương và xử lý trong các trường hợp sau:

a- Tăng 30 0C.

b- Giảm 30oC.

c- Cho Cyanit vào.

d- Cho pyruvat vào.

Hãy cho biết các hiện tượng xảy ra đối với mỗi trường hợp. Giải thích tại sao?

	Câu 5
	a- Tăng 30oC: 

+ Hiện tượng: Màng bị phá huỷ, biến tính prôtêin enzim.

+ Nguyên nhân: Nhiệt độ cao làm biến đổi cấu trúc các thành phần cấu tạo nên màng như: prôtêin…

b- Giảm 30oC:

+ Hiện tượng: Màng rắn chắc lại.

+ Nguyên nhân: Nhiệt độ thấp làm ảnh hưởng đến tính linh động của các thành phần cấu tạo nên màng như: photpholipit….

c- Cho Cyanit vào:

+ Hiện tượng: Ức chế sự vận chuyển electron đến O2.

+ Nguyên nhân: Cyanit kết hợp với xitocrom a3 thành một phức hợp ngăn chặn sự vận chuyển electron từ chất mang này tới O2. 
d- Cho pyruvat vào:

+ Hiện tượng: Được hấp thụ và bị oxi hoá.

+ Nguyên nhân: Pyruvat là nguyên liệu hô hấp thứ cấp của quá trình hô hấp tế bào xảy ra trong ti thể.
	0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm


Câu 6: Bệnh tiêu chảy ở người do vi khuẩn gây mất nước và muối, liên quan đến thụ thể G-protein tham gia điều tiết muối và nước. Dựa vào cơ chế truyền tin qua thụ thể G-protein, hãy giải thích cơ chế phân tử của bệnh này ?
	CÂU
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	Câu 6
	Khi uống phải nguồn nước  có vi khuẩn vibrio cholera, vi khuẩn này nhiễm vào đường tiêu hóa, vi khuẩn này khu trú trong lớp lót của ruột non.

 Chúng tiết ra một chất độc tố bảm vào thụ thể kết cặp G-protein tham gia điều tiết muối và nước, làm thụ thể luôn ở trạng thái hoạt động duy trì nồng độ cao của cAMP trong các tế bào ống tiêu hóa. 
tế bào tiết ra một lượng muối lớn vào ống tiêu hóa, nước theo nguyên tắc thẩm thấu cũng đi ra khỏi tế bào vào ống tiêu hóa, dẫn đến người bệnh mất nước và muối. 
	0,25 điểm

0,5 điểm

0,25 điểm


Câu 7: Chu kỳ tế bào bao gồm các pha: G1, S, G2, M và C (C là pha phân chia tế bào chất). Hãy giải thích sự hình thành các sợi đa nhân ở một số nấm cộng bào. Sự phân chia của vi khuẩn có theo các pha như trên không ?

	CÂU
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	Câu 7
	a. - Đúng. Chủng C sinh trưởng tốt trên môi trường có NH3 và chuyển hóa NH3 thành NO2-
- Sai. Các chủng B và D sinh trưởng trên môi trường có pepton (môi trường chứa các polipeptit ngắn). các vi khuẩn này phân giải pepton tạo ra NH3 do đó làm tăng pH của môi trường. mặt khác cả hai chủng này đều không sinh trưởng trong môi trường có nitrit mà sinh trưởng trong môi trường có nitrat.

- Sai. Vi khuẩn hóa dị dưỡng không thể cố định cacbon để cấu tạo nên tế bào từ một nguồn cacbon hữu cơ. Vi khuẩn hóa dị dưỡng phải có khả năng thu năng lương từ quá trình ôxi hóa các bon hữu cơ.

- Đúng. Cả chủng A và F đều sinh trưởng trong môi trường có  NO3- và sinh ra khí, đó là sự khử NO3+ tạo ra N2 trong quá trình hô hấp kị khí sinh ATP cho các hoạt động sống của tế bào.
b - Một số nấm bậc thấp không có sự phân chia tế bào chất nhưng nhân vẫn phân chia tạo nên các sợi đa nhân hay sợi cộng bào.
- Ở hợp bào mốc nhày: Sự nguyên phân xảy ra bao gồm các pha G1, S, G2, M nhưng không phân chia tế bào chất (C). Vì vậy nó tạo thành hợp bào.

- Sự phân chia ở vi khuẩn không theo các pha trên, vì vi khuẩn phân chia theo hình thức trực phân.
	0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm
0,5 điểm


Câu 8: 


a. Azotobater là loại vi khuẩn hiếu khí, song quá trình cố định nitơ lại là một quá trình khử ở điều kiện không có oxy. Vậy bằng cách nào mà Azotobater chúng có thể thực hiện được hai quá trình trái ngược trong một tế bào?


b. Sử dụng vi khuẩn nốt sần để sản xuất chế phẩm Nitragin bón cho cây. Khi sử dụng chế phẩm này cần chú ý đến những điều kiện gì để phát huy tối đa chất lượng của chế phẩm ?

	CÂU
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	Câu 8
	a. là do Azotobacter có nhiều màng lipoporotein. 

- Bên ngoài màng là những men hô hấp hoạt động, sử dụng oxy để hình thành ATP và làm cho oxy không thấm vào phía trong màng, 

- Bên trong đó có nitrogenaza tiến hành cố định nitơ ở điều kiện kỵ khí. 

b. - Loại cây trồng vì vi khuẩn nốt sần chi có khả năng cộng sinh với một số cây trồng họ đậu nhất định

- Cần chú ý đến điều kiện môi trường để đảm nảo cho vi khuẩn nốt sần sau khi vào đất sẽ phát huy được tác dụng. (Hàm lượng nitơ trong đất, nhất là nitơ dễ tiêu) Khi nitơ dễ tiêu đạt đến một mức độ nhất định sẽ kìm hãm quá trình cố định nitơ của vi khuẩn nốt sần. Hàm lượng P và K dễ tiêu trong đất cũng rất quan trọng đối với hoạt động của vi khuẩn nốt sần, thiếu P và K vi khuẩn nốt sần phát triển yếu. Các nguyên tố vi lượng như Mo, B, Cu, Co cũng rất cần thiết cho quá trình cố định nitơ. Ngoài ra còn cần chú ý đến độ ẩm, độ thoáng khí, nhiệt độ và pH của đất khi sử dụng Nitragin.

- Không nên bón Nitragin cũng như các loại phân vi sinh khác. Vì giữa các nhóm vi sinh vật trong đất cũng rất quan trọng đối với vi khuẩn nốt sần. Trong đất có những nhóm vi sinh vật sống hỗ sinh với vi khuẩn nốt sần. Nhưng cũng có nhóm đối kháng, ví dụ như xạ khuẩn và virus.

- Không nên phun thuốc trừ sâu cùng một lúc với bón Nitragin vì rất có thể thuốc trừ sâu gây ức chế hoạt động hoặc tiêu diệt vi khuẩn nốt sần
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Mỗi ‎ 0,25 điểm


Câu 9 


a. Tại sao trong lên men rượu trong công nghiệp từ đường, người ta thường sục khí thời kỳ đầu, sau đó ngừng sục khí ?


b. đầu thời kỳ của giai đoạn tử vong tổng số tế bào trong dịch nuôi cấy có thay đổi không ? Vì sao? Trong giai đoạn tử vong, có cả các tế bào sống và tế bào chết. Làm cách nào để đếm số lượng tế bào sống trong dịch nuôi cấy ở giai đoạn này ?
	CÂU
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	Câu 9
	a) Nấm men rượu là vi sinh vật kỵ khí không bắt buộc, khi có oxy thì ngả sang sinh trưởng, tăng sinh khối, khi thiếu oxy thì ngả sang hướng tích tụ etanol. Vì vậy lên men rượu thồi kỳ đầu thường được cấp không khí để giống nấm men phát triển tốt, sau đó ngừng sục khí để lên men rượu.

b) Không vì lúc đó các tế bào chết chưa bị phân hủy.

Muốn xác định số lượng tế bào sống phải pha loãng ra rồi cấy lên thạch đĩa và đưa vào điều kiện thích hợp để xác định số khuẩn lạc xuất hiện.
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Câu 10 
a) Vì sao sau khi nhiễm bệnh lần đầu các bác sĩ chỉ xét nghiệm thấy sự có mặt của kháng thể sau 6-7 ngày, nhưng khi nhiễm bệnh lần 2 thì kháng thể xuất hiện sớm và số lượng lại nhiều hơn ?
b) Kháng nguyên là gì. Đặc điểm của kháng nguyên ?

	CÂU
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	Câu 10
	a) Khi nhiễm bệnh lần đầu cơ thể, các tế  bào có thẩm quyền miễn dịch tiếp nhận kháng nguyên và phải mất một thời gian biệt hóa phân chia rồi trở thành tế bào sản xuất kháng thể (Plasma) thời gian này mất 6-7 ngày.
Nhiễm bệnh lần 2 ngoài việc các tế bào có thẩm quyền miễn dịch tiếp nhận kháng nguyên để hình thành kháng thể theo cơ chế thông thường, thì trong tế bào còn có các tế bào nhớ được hình thành từ lần nhiễm thứ nhất, các tế bào này sản sinh ngay ra kháng thể nên kháng thể xuất hiện sớm với số lượng nhiều. Đây là cơ sở của tiêm văcxin nhắc lại.

b) Kháng nguyên là gì. Đặc điểm của kháng nguyên ?
Kháng nguyên là những chất lạ, khi đưa vào cơ thể có khả năng gây đáp ứng miễn dịch
Kháng nguyên có đặc điểm: 




+ Là chất lạ với cơ thể .




+ Khối lượng phân tử lớn.




+ Cấu trúc đủ phức tạp.
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